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Verslun á víetnömsku

Verslun á víetnömsku
markaður chợ

matvöruverslun siêu thị

apótek tiệm thuốc

húsgagnaverslun cửa hàng nội thất

verslunarmiðstöð trung tâm mua sắm

fiskmarkaður chợ cá

bókabúð hiệu sách

gæludýrabúð cửa hàng thú cưng

bar quán bar

veitingastaður nhà hàng

www.flashcardo.com/is/leifturspjoeld-a-vietnomsku/

Kjörbúð á víetnömsku
reikningur hóa đơn

búðarkassi máy tính tiền

karfa rổ

innkaupakerra giỏ hàng

strikamerki mã vạch

innkaupakarfa giỏ mua sắm

ábyrgð bảo hành

mjólk sữa

ostur phô mai

https://www.flashcardo.com/is/leifturspjoeld-a-vietnomsku/
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egg trứng

kjöt thịt

fiskur (matur) cá

hveiti (matur) bột mì

sykur đường

hrísgrjón gạo

brauð bánh mì

núðla mì sợi

olía dầu

www.pinhok.com/is/laerdu-vietnomsku/

Lyfjaverslunarvörur á víetnömsku
tannbursti bàn chải đánh răng

tannkrem kem đánh răng

greiða lược

sjampó dầu gội

sólarvörn kem chống nắng

rakvél (órafknúnir) dao cạo

smokkur bao cao su

sturtusápa sữa tắm

varasalvi dưỡng môi

https://www.pinhok.com/is/laerdu-vietnomsku/
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ilmvatn nước hoa

dömubindi băng vệ sinh hàng ngày

varalitur son môi


